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  THÔNG TƯ 

Quy định về việc kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng 


Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017 (sau đây gọi là Luật Các tổ chức tín dụng);

Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng;

          Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây viết tắt là Ngân hàng Nhà nước) ban hành Thông tư quy định về việc kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng,
Chương 1
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật Các tổ chức tín dụng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Tổ chức tín dụng.

2. Tổ chức, cá nhân liên quan đến việc kiểm soát đặc biệt tổ chức tín dụng.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Quỹ dự trữ là các quỹ được trích từ lợi nhuận sau thuế của tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật, bao gồm Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính.

2. Biện pháp tự xử lý là các biện pháp mà tổ chức tín dụng tự thực hiện để đảm bảo tỷ lệ khả năng chi trả theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, bao gồm: vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác, vay của tổ chức tài chính nước ngoài hoặc ký kết với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác, với tổ chức tài chính nước ngoài cam kết vay không thể hủy ngang, các cam kết gửi tiền có kỳ hạn không thể hủy ngang và các biện pháp không thể hủy ngang khác.

Điều 4. Thẩm quyền quyết định các vấn đề liên quan đến kiểm soát đặc biệt tổ chức tín dụng

1. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định các vấn đề liên quan đến việc kiểm soát đặc biệt tổ chức tín dụng không phải là quỹ tín dụng nhân dân theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và Thông tư này.

2. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ủy quyền cho Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh quyết định các vấn đề liên quan đến việc kiểm soát đặc biệt quỹ tín dụng nhân dân theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và Thông tư này.

Chương 2
KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT, CÔNG BỐ THÔNG TIN 
KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT

Điều 5. Tổ chức tín dụng mất, có nguy cơ mất khả năng chi trả 
1. Tổ chức tín dụng có nguy cơ mất khả năng chi trả khi không duy trì được tỷ lệ khả năng chi trả theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 130 của Luật Các tổ chức tín dụng và phải sử dụng ngay các biện pháp tự xử lý ở mức 20% trở lên của tài sản có tính thanh khoản cao trong thời gian 03 tháng liên tục.

2. Tổ chức tín dụng mất khả năng chi trả khi không thực hiện nghĩa vụ chi trả khoản nợ trong thời gian 01 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán.

Điều 6. Tổ chức tín dụng mất, có nguy cơ mất khả năng thanh toán 

1. Tổ chức tín dụng có nguy cơ mất khả năng thanh toán khi tỷ lệ an toàn vốn cấp 1 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước thấp hơn 4% và tỷ lệ nợ có khả năng mất vốn so với tổng nợ lớn hơn 5% trong thời gian 06 tháng liên tục.

2. Tổ chức tín dụng mất khả năng thanh toán khi tỷ lệ vốn chủ sở hữu so với tổng tài sản thấp hơn 2% và không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời gian 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán.

Điều 7. Đặt tổ chức tín dụng vào kiểm soát đặc biệt và hình thức kiểm soát đặc biệt
1. Căn cứ kết quả thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước và theo đề nghị của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi tổ chức tín dụng đặt trụ sở chính (Ngân hàng Nhà nước chi nhánh) hoặc Ban Kiểm soát đặc biệt, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định đặt tổ chức tín dụng vào kiểm soát đặc biệt dưới hình thức giám sát đặc biệt hoặc kiểm soát toàn diện quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này.
2. Giám sát đặc biệt là hình thức kiểm soát đặc biệt được thực hiện thông qua việc Ngân hàng Nhà nước áp dụng các biện pháp giám sát hoạt động hàng ngày của tổ chức tín dụng.
3. Kiểm soát toàn diện là hình thức kiểm soát đặc biệt được thực hiện thông qua việc Ngân hàng Nhà nước áp dụng các biện pháp kiểm soát trực tiếp, toàn diện hoạt động hàng ngày của tổ chức tín dụng.
Điều 8. Thông báo việc quyết định kiểm soát đặc biệt, gia hạn, chấm dứt kiểm soát đặc biệt
1. Đối với tổ chức tín dụng không phải quỹ tín dụng nhân dân:
Quyết định kiểm soát đặc biệt, gia hạn, chấm dứt kiểm soát đặc biệt của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước được thông báo tới:
a) Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt;
b) Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi tổ chức tín dụng đặt trụ sở chính;
c) Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam;
d) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt đặt trụ sở chính. 

đ) Bộ Tài chính (Ủy ban chứng khoán Nhà nước) trong trường hợp tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt là công ty niêm yết, tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt có công ty con hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm.
e) Các cơ quan và tổ chức khác có liên quan do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định.
2. Đối với quỹ tín dụng nhân dân:
Quyết định kiểm soát đặc biệt, gia hạn, chấm dứt kiểm soát đặc biệt của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh được thông báo tới:
a) Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc của quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt.

b) Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

c) Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

d) Ngân hàng hợp tác xã.

đ) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, quận (huyện), phường (xã) nơi quỹ tín dụng nhân dân đặt trụ sở chính.

e) Các cơ quan và tổ chức khác có liên quan do Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh quyết định.

Điều 9. Thời hạn kiểm soát đặc biệt, gia hạn kiểm soát đặc biệt

1. Thời hạn kiểm soát đặc biệt của TCTD do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (đối với tổ chức tín dụng không phải là quỹ tín dụng nhân dân) hoặc Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh (đối với tổ chức tín dụng là quỹ tín dụng nhân dân) quy định trong Quyết định kiểm soát đặc biệt.
2. Căn cứ thực trạng của tổ chức tín dụng, chậm nhất ba mươi (30) ngày trước khi hết thời hạn kiểm soát đặc biệt, Ban kiểm soát đặc biệt phải có văn bản đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) quyết định gia hạn thời hạn kiểm soát đặc biệt (đối với tổ chức tín dụng không phải quỹ tín dụng nhân dân) hoặc Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh quyết định gia hạn thời hạn kiểm soát đặc biệt (đối với quỹ tín dụng nhân dân).
Điều 10. Chấm dứt kiểm soát đặc biệt
1. Ban kiểm soát đặc biệt có văn bản đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) về việc chấm dứt kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng không phải là quỹ tín dụng nhân dân; đề nghị Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh về việc chấm dứt kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng là quỹ tín dụng nhân dân khi tổ chức tín dụng thuộc các trường hợp theo quy định tại Điều 145b Luật Các tổ chức tín dụng
2. Tổ chức tín dụng được chấm dứt kiểm soát đặc biệt sau khi có Quyết định chấm dứt kiểm soát đặc biệt của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (đối với tổ chức tín dụng không phải quỹ tín dụng nhân dân) hoặc Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh (đối với quỹ tín dụng nhân dân).

Điều 11. Công bố thông tin kiểm soát đặc biệt

1. Thông tin về việc kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được công bố bao gồm thông tin về hình thức kiểm soát đặc biệt, các biện pháp kiểm soát, chấn chỉnh đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các thông tin cần thiết khác.
2. Thông tin về việc kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được công bố thông qua một hoặc một số hình thức sau đây:
a) Đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước;
b) Đăng tải trên website của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt;

c) Đăng trên báo Trung ương hoặc địa phương nơi đặt trụ sở chính của tổ chức tín dụng ít nhất 03 số liên tiếp;
d) Họp báo;
đ) Công bố tại Đại hội đồng cổ đông hoặc Đại hội đồng thành viên.

3. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định thời điểm, nội dung và hình thức công bố thông tin về việc kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng trong từng trường hợp cụ thể, trừ trường hợp tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt là quỹ tín dụng nhân dân do Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh quyết định.
Điều 12. Ghi giảm vốn điều lệ của ngân hàng thương mại chuyển giao bắt buộc
1.  Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày Ban Kiểm soát đặc biệt đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ghi giảm vốn điều lệ của ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc, ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc lập và gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất cho kỳ kế toán tính từ thời điểm xác định giá trị thực của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ do tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 151a Luật Các tổ chức tín dụng đến ngày cuối cùng của tháng liền trước thời điểm Ban Kiểm toán đặc biệt đề nghị Ngân hàng Nhà nước ghi giảm vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán và các quy định của pháp luật liên quan.
2. Căn cứ báo cáo của ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc quy định tại khoản 1 Điều này và theo đề nghị của Ban Kiểm toán đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ghi giảm vốn điều lệ của ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc tại Quyết định chuyển giao bắt buộc. 
Trường hợp giá trị thực của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ theo xác định của tổ chức kiểm toán độc lập quy định tại khoản 2 Điều 151a Luật Các tổ chức tín dụng và kết quả kinh doanh theo báo cáo của ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc quy định tại khoản 1 Điều này âm, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ghi giảm vốn điều lệ của ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc về bằng 0. 
Chương 3

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG 
CỦA BAN KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT

Điều 13. Thành phần, số lượng, cơ cấu của Ban kiểm soát đặc biệt

1. Ban kiểm soát đặc biệt bao gồm Trưởng ban kiểm soát đặc biệt và các thành viên. Tùy từng trường hợp, Ban kiểm soát đặc biệt có thể bao gồm Phó Trưởng ban kiểm soát đặc biệt.
2. Thành viên Ban kiểm soát đặc biệt là cán bộ của Ngân hàng Nhà nước, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng Hợp tác xã (trong trường hợp tổ chức tín dụng là quỹ tín dụng nhân dân), cán bộ của tổ chức tín dụng, các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán do Ngân hàng Nhà nước trưng tập. 
3. Trưởng Ban kiểm soát đặc biệt phải là một trong các đối tượng sau đây:
a) Cán bộ lãnh đạo cấp Vụ hoặc các chức danh tương đương trở lên tại các đơn vị chuyên môn thuộc Ngân hàng Nhà nước;
b) Lãnh đạo cấp Vụ hoặc các chức danh tương đương trở lên của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng;
c) Lãnh đạo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh hoặc Chánh Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh hoặc Phó Chánh Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh.
4. Cán bộ tham gia Ban kiểm soát đặc biệt không được là người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) và cổ đông lớn, chủ sở hữu, thành viên góp vốn của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.
5. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định thành phần, số lượng và cơ cấu Ban kiểm soát đặc biệt từng trường hợp cụ thể đối với tổ chức tín dụng không phải là quỹ tín dụng nhân dân.
6. Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh quyết định thành phần, số lượng và cơ cấu Ban kiểm soát đặc biệt từng trường hợp cụ thể đối với quỹ tín dụng nhân dân.
Điều 14. Trách nhiệm của Trưởng Ban kiểm soát đặc biệt
1. Lãnh đạo, tổ chức triển khai và chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát đặc biệt được quy định tại Điều 146b Luật Các tổ chức tín dụng và các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (đối với tổ chức tín dụng không phải là quỹ tín dụng nhân dân) và Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh (đối với tổ chức tín dụng là quỹ tín dụng nhân dân). Trường hợp vượt thẩm quyền, Trưởng Ban kiểm soát đặc biệt báo cáo và có quan điểm xử lý cụ thể, trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (đối với tổ chức tín dụng không phải là quỹ tín dụng nhân dân) và Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh (đối với tổ chức tín dụng là quỹ tín dụng nhân dân) xem xét, quyết định.
2. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát đặc biệt.
3. Chịu trách nhiệm điều hành Ban kiểm soát đặc biệt, quản lý, theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của thành viên Ban kiểm soát đặc biệt.
4. Sử dụng con dấu của Ngân hàng Nhà nước, bao gồm Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. 
5. Chỉ đạo thực hiện việc quản lý, lưu trữ hồ sơ theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. 

6. Chịu trách nhiệm trước Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và trước pháp luật về việc thực thi nhiệm vụ được phân công.
Điều 15. Trách nhiệm của các thành viên Ban kiểm soát đặc biệt
1. Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công, ủy quyền của Trưởng Ban kiểm soát đặc biệt.

2. Phát hiện, báo cáo kịp thời cho Trưởng Ban kiểm soát đặc biệt những vấn đề bất thường, rủi ro tiềm ẩn, nguy cơ gây mất an toàn hoạt động, vi phạm pháp luật của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, đồng thời đề xuất biện pháp xử lý.
3. Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban kiểm soát đặc biệt và trước pháp luật về việc thực thi nhiệm vụ được phân công.
Chương 4

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN

Điều 16. Trách nhiệm của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng
1. Căn cứ kết quả công tác thanh tra, giám sát, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có trách nhiệm sau:

a) Thanh tra, giám sát, phát hiện và báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước khi tổ chức tín dụng lâm vào các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Các tổ chức tín dụng, Điều 4 và Điều 5 Thông tư này.
b) Đề xuất với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định việc kiểm soát đặc biệt, hình thức, nội dung, thời hạn kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng không phải quỹ tín dụng nhân dân.

c) Đề xuất với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định việc gia hạn kiểm soát đặc biệt, chấm dứt kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng không phải quỹ tín dụng nhân dân theo đề nghị của Ban kiểm soát đặc biệt.
d) Đề xuất nhân sự làm Trưởng Ban và các thành viên Ban kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng không phải quỹ tín dụng nhân dân để trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định. 
đ) Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh đặt quỹ tín dụng nhân dân vào tình trạng kiểm soát đặc biệt.

2. Tham mưu cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong việc chỉ đạo triển khai công tác kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng.

3. Làm đầu mối tiếp nhận báo cáo, đề xuất, kiến nghị của Ban kiểm soát đặc biệt của tổ chức tín dụng không phải Quỹ tín dụng nhân dân, Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh có liên quan việc kiểm soát đặc biệt tổ chức tín dụng; chuyển các đơn vị liên quan tại Ngân hàng Nhà nước xử lý đối với các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị này; lấy ý kiến của các đơn vị liên quan (trong trường hợp cần thiết), tổng hợp và trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định các vấn đề liên quan kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng không phải quỹ tín dụng nhân dân theo quy định tại Thông tư này.

Điều 17. Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan tại Ngân hàng Nhà nước
1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, các đơn vị có liên quan tại Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm:

- Cử cán bộ tham gia Ban kiểm soát đặc biệt theo yêu cầu của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. 
- Tham gia ý kiến đối với các vấn đề của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt theo đề nghị của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; 
 - Trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định các vấn đề của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.
2. Vụ Truyền thông có trách nhiệm thực hiện công bố thông tin kiểm soát đặc biệt theo quy định tại Điều 9 của Thông tư này.

3. Cục Quản trị có trách nhiệm tham mưu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc bố trí nơi lưu trữ hồ sơ của Ban kiểm soát đặc biệt nêu tại Điều 11 Thông tư này. 

Điều 18. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi tổ chức tín dụng đặt trụ sở chính
1. Đối với tổ chức tín dụng không phải quỹ tín dụng nhân dân:

a) Thanh tra, giám sát, phát hiện và báo cáo kịp thời Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) khi tổ chức tín dụng lâm vào một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Các tổ chức tín dụng, Điều 4 và Điều 5 Thông tư này.
b) Kiến nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) đặt tổ chức tín dụng vào tình trạng kiểm soát đặc biệt.

c) Cử cán bộ tham gia Ban kiểm soát đặc biệt theo yêu cầu của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

d) Đề xuất Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) xử lý các vấn đề liên quan đến việc kiểm soát đặc biệt tổ chức tín dụng theo đề nghị của tổ chức tín dụng, Ban kiểm soát đặc biệt và quy định tại Thông tư này. 
đ) Phối hợp với Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ban kiểm soát đặc biệt và các cơ quan quản lý nhà nước tại địa bàn nơi tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt đặt trụ sở chính trong quá trình kiểm soát đặc biệt tổ chức tín dụng.

2. Đối với quỹ tín dụng nhân dân:

a) Kiểm tra, phát hiện và báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước kịp thời khi quỹ tín dụng nhân dân lâm vào một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Các tổ chức tín dụng, Điều 5 và Điều 6 Thông tư này. 
b) Quyết định việc đặt quỹ tín dụng nhân dân vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, thành lập Ban kiểm soát đặc biệt đối với quỹ tín dụng nhân dân theo các quy định tại Thông tư này.

c) Quyết định các vấn đề liên quan trong quá trình kiểm soát đặc biệt Quỹ tín dụng nhân dân theo đề nghị của quỹ tín dụng nhân dân, Ban kiểm soát đặc biệt và quy định tại Thông tư này.

d) Định kỳ hàng tháng hoặc khi cần thiết báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước kết quả, khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp thực hiện kiểm soát đặc biệt đối với quỹ tín dụng nhân dân.
đ) Làm đầu mối phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương nơi có quỹ tín dụng nhân dân đặt trụ sở chính để xử lý các vấn đề liên quan đến việc kiểm soát đặc biệt đối với quỹ tín dụng nhân dân.

e) Thực hiện việc thông báo, công bố thông tin, gia hạn, chấm dứt kiểm soát đặc biệt theo quy định tại Thông tư này. 
Điều 19. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt có chi nhánh đang hoạt động 
1. Thanh tra, giám sát, phát hiện và báo cáo kịp thời Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng), thông báo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi đặt trụ sở chính của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, Ban kiểm soát đặc biệt về những vấn đề bất thường trong hoạt động cũng như các sai phạm của tổ chức tín dụng đặt vào kiểm soát đặc biệt trên địa bàn.

2. Cử cán bộ tham gia Ban kiểm soát đặc biệt theo yêu cầu của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. 

3. Phối hợp với Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt đặt trụ sở chính và Ban kiểm soát đặc biệt trong quá trình kiểm soát đặc biệt tổ chức tín dụng. 
Điều 20. Trách nhiệm của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam

1. Cử cán bộ tham gia Ban kiểm soát đặc biệt quỹ tín dụng nhân dân theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.

2. Trong thời hạn tối đa bảy (07) ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị tham gia ý kiến của Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Ban kiểm soát đặc biệt về các vấn đề liên quan đến kiểm soát đặc biệt quỹ tín dụng nhân dân, Ngân hàng Hợp tác xã có ý kiến bằng văn bản gửi các đơn vị này. 

3. Theo dõi diễn biến, hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân thành viên và kịp thời đề xuất Ngân hàng Nhà nước các giải pháp xử lý (nếu có).
Điều 21. Trách nhiệm của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
Đối với những trường hợp tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt tham gia bảo hiểm tiền gửi, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có trách nhiệm:

1. Cử cán bộ tham gia Ban kiểm soát đặc biệt theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.

2. Trong thời hạn tối đa bảy (07) ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị tham gia ý kiến của Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Ban kiểm soát đặc biệt về các vấn đề liên quan đến kiểm soát đặc biệt tổ chức tín dụng, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có ý kiến bằng văn bản gửi các đơn vị này. 
Điều 22. Trách nhiệm của tổ chức tín dụng, chủ sở hữu, thành viên góp vốn, cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng
1. Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng kịp thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước về thực trạng, nguyên nhân, các biện pháp đã áp dụng, các biện pháp dự kiến áp dụng để khắc phục và các đề xuất, kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước khi có nguy cơ lâm vào một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Các tổ chức tín dụng, Điều 4 và Điều 5 Thông tư này. 
2. Chủ sở hữu, thành viên góp vốn, cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt có trách nhiệm:
a) Thực hiện theo quy định tại Điều 146c Luật Các tổ chức tín dụng và quy định tại Thông tư này. 
b) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ngân hàng Nhà nước về tính chính xác của các thông tin, tài liệu, hồ sơ cung cấp cho Ban kiểm soát đặc biệt.
Chương 5
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 23. Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Trưởng Ban và các thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Điều 24. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ….../…./2019.

2. Thông tư số 07/2013/TT-NHNN ngày 04/3/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

	 Nơi nhận:
- Như Điều 23;
- Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Lưu: VP, Vụ Pháp chế, TTGSNH6 (3).
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